
Trường Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Học kỳ 1

Năm học 2022-2023

Giáo viên Trần Hữu Phước

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 10A3 -HĐ-TrNg

3

4

5
12A2 NGLL (Tuần 1,3) của 

tháng

12A3 NGLL (Tuần 

1,3) của tháng

12A4 NGLL (Tuần 

1,3) của tháng

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 10A3 -HĐ-TrNg

4
12A1 NGLL (Tuần 

1,3) của tháng

5

Giáo viên Bùi Quang Định

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 10A1 -HĐ-TrNg

4 10A2 -HĐ-TrNg

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
11A3 - NGLL (Tuần 1,3); 

HNg (Tuần 4) của tháng

11A4 -NGLL (Tuần 

1,3); HNg (Tuần 4) của 

tháng

2
11A2 - NGLL (Tuần 1,3); 

HNg (Tuần 4)  của tháng
10A2 -HĐ-TrNg

3 10A1 -HĐ-TrNg

4

11A1 - NGLL (Tuần 

1,3); HNg (Tuần 4)  của 

tháng

5



Giáo viên Võ Thị Chinh

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
11A3 - Văn 

học
12A1 - Văn học 12A2 - Văn học 11A2 - Văn học

2
11A3 - Văn 

học
12A1 - Văn học 12A2 - Văn học 11A2 - Văn học

3
11A1 - Văn 

học
12A2 - Văn học 11A2 - Văn học 12A1 - Văn học

4
11A1 - Văn 

học
11A2 - Văn học 12A1 - Sinh hoạt

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A1 - Văn học 12A1 - PĐ Văn

2 11A1 - Văn học 12A1 - PĐ Văn

3 11A3 - Văn học 12A1 - PĐ Văn 12A2 - PĐ Văn

4 11A3 - Văn học 12A2 - PĐ Văn 12A2 - PĐ Văn

5 SHDC

Giáo viên Nguyễn Thị Trang

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A5 - Văn học 10A3 - Chuyên đề Văn 10A4 - Văn học

2 10A5 - Văn học 11A4 - Văn học
10A4 - Chuyên đề 

Văn

10A5 - Chuyên đề 

Văn

3 10A4 - Văn học 11A4 - Văn học 11A4 - Văn học

4 10A3 - Văn học 10A4 - Văn học 11A4 - Văn học 10A5 - Sinh hoạt

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A3 - Văn học 10A3 - HT Ngữ văn

2 10A3 - Văn học 10A3 - HT Ngữ văn 10A4 - HT Ngữ văn

3 10A5 - Văn học 10A5 - HT Ngữ văn 10A4 - HT Ngữ văn

4 10A5 - HT Ngữ văn

5 SHDC



Giáo viên Trần Thị Kim Chung

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
12A3 - Văn 

học
10A2 - Văn học 10A1 - Văn học

2
12A3 - Văn 

học
10A2 - Văn học 10A1 - Văn học

3 12A4 - Văn học

4
12A4 - Văn 

học
12A4 - Sinh hoạt

5
12A4 - Văn 

học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A3 - Văn học
10A1 - HT 

Ngữ văn
12A3 - PĐ Văn

2
10A1 - HT 

Ngữ văn
12A3 - PĐ Văn 12A3 - PĐ Văn

3 10A1 - Văn học
10A2 - HT 

Ngữ văn
12A4 - PĐ Văn 12A4 - PĐ Văn

4 10A2 - Văn học
10A2 - HT 

Ngữ văn
12A4 - PĐ Văn

5 SHDC

Giáo viên Phạm Huy Thành

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1 - Tin học

2

3 11A1 - Toán 11A1 - Toán

4 11A1 - Toán 11A1 - Toán

5
12A2 HNg (Tuần 4) của 

tháng
12A1 - Tin học

12A3 HNg (Tuần 4) 

của tháng

12A4 HNg (Tuần 4) 

của tháng

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A1 - Nghề PT

2 11A1 - Nghề PT

3 11A2 - Nghề PT 11A1 - Nghề PT

4 11A2 - Nghề PT
12A1 HNg (Tuần 4) 

của tháng

5 11A2 - Nghề PT



Giáo viên Huỳnh Anh Đường

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A2 - Toán 10A1 - Toán 12A1 - Toán

2 12A2 - Toán 10A1 - Toán 12A1 - Toán

3 10A1 - Toán 12A1 - Toán 12A2 - Toán

4 12A1 - Toán 12A2 - Toán

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A1 - PĐ Toán

2 12A1 - PĐ Toán

3 12A2 - PĐ Toán 12A2 - PĐ Toán 10A1 - HT Toán

4 12A2 - PĐ Toán 12A1 - PĐ Toán 10A1 - HT Toán

5

Giáo viên Trần Hưng

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A3 - Toán

2 12A3 - Toán

3 10A2 - Toán 12A4 - Toán

4 10A2 - Toán 12A4 - Toán

5 12A3 - Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A2 - Toán
10A2 - HT 

Toán
12A4 - PĐ Toán

2 12A4 - Toán
10A2 - HT 

Toán
12A4 - PĐ Toán

3 12A4 - Toán 12A3 - PĐ Toán 12A4 - PĐ Toán

4 12A3 - Toán 12A3 - PĐ Toán 12A3 - PĐ Toán

5



Giáo viên Đỗ Chí Tùng

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
11A2 - Tin 

học
11A1 - Tin học 12A2 - Tin học

2
12A2 - Tin 

học
12A4 - Tin học

3
12A3 - Tin 

học
12A3 - Tin học 10A1 - Tin học 10A2 - Tin học

4 10A2 - Tin học 12A2 - Sinh hoạt

5
10A1 - Tin 

học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 11A3 - Tin học 11A3 - Nghề PT 11A4 - Nghề PT

3 11A4 - Tin học 11A3 - Nghề PT 11A4 - Nghề PT

4 12A4 - Tin học 11A3 - Nghề PT 11A4 - Nghề PT

5 SHDC

Giáo viên Nguyễn Văn Nam

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A3 - Toán 11A3 - Toán 11A4 - Toán

2 11A3 - Toán 11A4 - Toán 11A4 - Toán

3 11A2 - Toán 11A3 - Toán

4 11A2 - Toán 11A4 - Sinh hoạt

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A2 - Toán  HT-Toán1

2 11A2 - Toán  HT-Toán1

3  HT-Toán2

4 11A4 - Toán  HT-Toán2

5 SHDC



Giáo viên Đậu Duy Cường

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A5 - Toán

2 10A5 - Toán

3 10A4 - Toán 10A3 - Toán 10A5 - Toán

4 10A3 - Toán 10A4 - Sinh hoạt

5 10A3 - Toán

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A4 - HT Toán

2 10A4 - HT Toán

3 10A4 - Toán
10A3 - HT 

Toán
10A5 - HT Toán

4 10A4 - Toán
10A3 - HT 

Toán
10A5 - HT Toán

5 SHDC

Giáo viên Vy Thị Kim Duyên

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
12A1 - Sinh 

học
10A3 - Sinh học 10A1 - Sinh học 12A4 - Sinh học 10A3 - Công nghệ

2
10A2 - Sinh 

học
10A2 - Sinh học 12A4 - Sinh học 12A1 - Sinh học

10A2 - Chuyên đề 

Sinh

3
10A1 - Sinh 

học
10A3 - Công nghệ 12A2 - Sinh học

4
10A3 - Sinh 

học
10A1 - Chuyên đề Sinh

5
12A2 - Sinh 

học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5



Giáo viên Tiêu Thị Nhàn

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
10A4 - Công 

nghệ
12A3 - Sinh học

2
10A4 - Sinh 

học
12A3 - Sinh học

3 10A5 - Sinh học 11A3 - Sinh học 11A2 - Sinh học

4
10A5 - Công 

nghệ
11A1 - Sinh học 10A5 - Công nghệ 12A3 - Sinh hoạt

5
11A4 - Sinh 

học

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
10A4 - Sinh 

học

2
10A4 - Công 

nghệ

3

4
10A5 - Sinh 

học

5 SHDC

Giáo viên Nguyễn Thị Ái Vân

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A2 - Vật lý 11A1 - Vật lý 11A1 - Vật lý

2 11A2 - Vật lý 11A2 - Vật lý 11A1 - Công nghệ

3 11A2 - Công nghệ 10A1 - Vật lý

4 10A2 - Chuyên đề Lý 11A2 - Sinh hoạt

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A1 - Vật lý

2
10A1 - Chuyên 

đề Lý

3 10A2 - Vật lý

4

5 SHDC



Giáo viên Trần Thị Quý

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 12A3 - Vật lý

3 12A4 - Vật lý 12A2 - Vật lý 12A4 - Công nghệ

4 12A2 - Vật lý 12A2 - Công nghệ

5 12A1 - Vật lý 12A3 - Công nghệ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A4 - Vật lý

2 12A1 - Vật lý

3 12A3 - Vật lý

4
12A1 - Công 

nghệ

5

Giáo viên Phạm Hồng Chiến

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A4 - Vật lý 11A3 - Vật lý

2

3 10A4 -HĐ-TrNg 10A5 -HĐ-TrNg

4 11A3 - Công nghệ 11A3 - Vật lý 11A3 - Sinh hoạt

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A4 - Vật lý

2
11A4 - Công 

nghệ

3 10A5 -HĐ-TrNg

4 10A4 -HĐ-TrNg

5 SHDC



Giáo viên Y Det Tơr

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A2 - Hóa học 12A3 - Hóa học

2 10A2 - Hóa học 12A4 - Hóa học

3 12A3 - Hóa học
10A2 - Chuyên đề 

Hóa
12A4 - Hóa học

4 12A1 - Hóa học 12A1 - Hóa học 10A2 - Sinh hoạt

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 12A2 - Hóa học

2 10A2 - Hóa học

3

4

5 SHDC

Giáo viên Ngô Thị Mỹ Duyên

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 11A2 - Hóa học 11A4 - Hóa học

2 11A1 - Hóa học 11A3 - Hóa học 11A3 - Hóa học

3 11A4 - Hóa học 11A1 - Hóa học

4 10A1 - Hóa học
10A1 - Chuyên đề 

Hóa
10A1 - Sinh hoạt

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 11A2 - Hóa học

4 10A1 - Hóa học

5 SHDC



Giáo viên Trần Bình Phương

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
11A4 - 

GDCD
12A1 - GDQP 10A4 - GDCD

2
11A1 - 

GDQP
10A3 - GDCD 10A5 - GDCD

3
10A3 - 

GDCD
12A1 - GDCD 11A3 - GDCD

4
10A1 - 

GDQP
12A3 - GDCD 12A4 - GDCD

5
10A4 - 

GDCD
12A2 - GDCD

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A5 - GDCD

2

3 11A1 - GDCD

4 11A2 - GDCD

5

Giáo viên Chu Văn Đường

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
10A2 - Lịch 

sử
12A4 - Lịch sử 10A5 - Chuyên đề Sử 11A2 - Lịch sử

2
12A1 - Lịch 

sử
10A1 - Lịch sử 10A4 - Lịch sử 10A3 - Chuyên đề Sử

3
12A2 - Lịch 

sử
11A1 - Lịch sử 12A1 - Lịch sử 10A4 - Chuyên đề Sử

4 10A5 - Lịch sử 11A4 - Lịch sử 12A3 - Lịch sử

5
11A3 - Lịch 

sử
12A4 - Lịch sử

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A4 - HT Lịch sử

2 12A3 - Lịch sử 10A5 - HT Lịch sử

3 10A3 - Lịch sử 10A3 - HT Lịch sử 10A2 - HT Lịch sử

4 12A2 - Lịch sử 10A1 - HT Lịch sử

5



Giáo viên Y Nguôl Knul

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A3 - Địa lí 10A4 - Địa lí 12A3 - Địa lí
10A3 - Chuyên đề 

Địa

2 11A4 - Địa lí 12A2 - Địa lí 11A1 - Địa lí

3 10A5 - Địa lí 11A3 - Địa lí 10A5 - Địa lí

4 10A4 - Địa lí 10A4 - Chuyên đề Địa 10A5 - Chuyên đề Địa 12A4 - Địa lí

5 11A2 - Địa lí

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3 12A1 - Địa lí

4 10A3 - Địa lí

5

Giáo viên Nguyễn Thị Thúy Nga

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
10A1 - 

Ngoại ngữ
10A1 - Ngoại ngữ 11A3 - Ngoại ngữ 10A5 - Ngoại ngữ 10A2 - Ngoại ngữ

2
10A1 - 

Ngoại ngữ
10A4 - Ngoại ngữ 11A3 - Ngoại ngữ 10A5 - Ngoại ngữ 10A3 - Ngoại ngữ

3
11A4 - 

Ngoại ngữ
10A2 - Ngoại ngữ 10A3 - Ngoại ngữ 10A4 - Ngoại ngữ

4
11A4 - 

Ngoại ngữ
11A4 - Ngoại ngữ 10A3 - Ngoại ngữ 10A4 - Ngoại ngữ

5
10A2 - 

Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
11A3 - Ngoại 

ngữ

10A3 - HT 

Tiếng anh
10A5 - HT Tiếng anh 10A1 - HT Tiếng anh

2
10A5 - Ngoại 

ngữ

10A3 - HT 

Tiếng anh
10A5 - HT Tiếng anh 10A1 - HT Tiếng anh

3 10A4 - HT Tiếng anh 10A2 - HT Tiếng anh

4 10A4 - HT Tiếng anh 10A2 - HT Tiếng anh

5 SHDC



Giáo viên Quách Thị Hạnh Duyên

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
12A2 - 

Ngoại ngữ
11A1 - Ngoại ngữ 12A4 - Ngoại ngữ 12A4 - Ngoại ngữ

2
11A2 - 

Ngoại ngữ
12A1 - Ngoại ngữ 11A2 - Ngoại ngữ 12A3 - Ngoại ngữ 12A4 - Ngoại ngữ

3 12A3 - Ngoại ngữ 12A3 - Ngoại ngữ

4
12A1 - 

Ngoại ngữ
11A2 - Ngoại ngữ 11A1 - Sinh hoạt

5
11A1 - 

Ngoại ngữ

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
12A1 - Ngoại 

ngữ
12A2 - HT Tiếng anh 12A4 - HT Tiếng anh

2
12A2 - Ngoại 

ngữ
12A2 - HT Tiếng anh 12A4 - HT Tiếng anh

3
12A2 - Ngoại 

ngữ
12A1 - HT Tiếng anh 12A3 - HT Tiếng anh 12A3 - HT Tiếng anh

4
11A1 - Ngoại 

ngữ
12A1 - HT Tiếng anh 12A4 - HT Tiếng anh 12A3 - HT Tiếng anh

5 SHDC 12A1 - HT Tiếng anh 12A2 - HT Tiếng anh

Giáo viên Võ Khắc Vinh

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 10A2 - Thể dục

2
12A4 - Thể 

dục
10A1 - Thể dục

3
12A1 - Thể 

dục

4
12A3 - Thể 

dục
12A2 - Thể dục

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 10A2 - Thể dục

3
10A1 - Thể 

dục
12A1 - Thể dục

4 12A4 - Thể dục

5
12A2 - Thể 

dục
12A3 - Thể dục



Giáo viên Nguyễn Hữu Mùi

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
11A1 - Thể 

dục
11A2 - Thể dục 10A5 - Thể dục

2
11A4 - Thể 

dục
11A1 - Thể dục 10A4 - Thể dục

3
11A3 - Thể 

dục
11A4 - Thể dục 10A3 - Thể dục

4
11A2 - Thể 

dục
11A3 - Thể dục

5

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 10A3 - Thể dục

3 10A4 - Thể dục

4 10A5 - Thể dục

5

Giáo viên Giang Thị Mỹ An

Áp dụng từ Tuần 10 07/11/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1
12A4 - 

GDQP
11A4 - GDQP 10A4 - GDQP

2
10A3 - 

GDQP
12A2 - GDQP

3
11A2 - 

GDQP
10A2 - GDQP

4
11A3 - 

GDQP
12A3 - GDQP 10A3 - Sinh hoạt

5
10A5 - 

GDQP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2

3

4

5


